 (
Ả
nh 4x6
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
SƠ YẾU LÝ LỊCH


1) Họ và tên:……………………………………………		Giới tính:……………………….
2) Ngày sinh: ….../.…../……….	3) Nơi sinh:…………………………………………….………
4) Quê quán:…………………………………………………………………………………………
5) Dân tộc:…………………………………	6) Tôn giáo:……………………………………
7) Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………
8) Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………
9) Số CMND: ……………............. Ngày cấp: ….../.…../……….Nơi cấp: ………………………..
10) Số điện thoại liên lạc: ………………………… 10) Email: ……………………………………..
11) Trình độ cao nhất:…………………………………………………………………………………
12) Ngoại ngữ:……………………………..		13) Tin học:…………………………………....
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A,B,C,D)		(Trình độ A,B,C…)
14) Sở trường công tác:……………………………………………………………………………….
15) Cơ quan công tác hiện tại:………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
Ví trí công tác:…………………………………………………………………………………….
16) Khen thưởng:……………………………………………………………………………………...
17) Kỷ luật:……………………………………………………………………………………………
18) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:….../….../……...,Ngày chính thức:….…../…..../…………
19) Ngày tham gia các tổ  chức chính trị - xã hội:……………………………………………………
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,… và làm việc gì trong tổ chức đó)
20) Tình trạng sức khỏe:…………………………………. 	Chiều cao:………. 	Cân nặng:………
21) Kinh nghiệm làm việc:
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Quá trình hoạt động của bản thân
(Làm việc gì? Ở đâu?Chức danh công việc? Chức vụ? Nhiệm vụ chính?...)

	










	












22) Quá trình đào tạo, bồi dưỡng:
a. Đào tạo
	Bậc đào tạo
	Từ tháng, năm – Đến tháng năm
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo

	
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	

	THPT

CĐ/ĐH

Cao học

Nghiên cứu sinh
	
	
	
	


b. Bồi dưỡng: (Anh văn, Tin học, các nghiệp vụ chuyên môn,…..)
	Từ tháng, năm – Đến tháng năm
	Tên trường hoặc 
nơi bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng nhận, chứng chỉ, trình độ gì

	


	
	
	


23) Thông tin về gia đình:
a. Về bản thân: Bố, mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội…

	Bố

Mẹ

Vợ, chồng

Con

Anh, chị, em ruột

	
	
	


b. Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội…

	Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

	
	
	



24) Kinh nghiệm giảng dạy:
	TT
	Tên môn giảng dạy
	Thời gian
	Trường
(Nơi giảng dạy)
	Khối lượng
(số tiết)

	

	

	

	

	



25) Kết quả nghiên cứu khoa học:
a. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b. Các công trình khoa học ( bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo …) đã công bố
	TT
	Tên công trình
	Thể loại
	Năm công bố
	Nơi công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
26) Các hoạt động ngoại khóa khác:
· 
· 
· 

	Xác nhận của cơ quan
     hoặc địa phương
	…………………, ngày …… tháng …… năm 20….
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ tên)
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